
Ngành tốt nghiệp/ Mã tổ hợp Trường tốt nghiệp/ Môn 1
Hệ TN/ 

Môn 2

NTN/ 

Môn 3

TN/ 

Tổng 

điểm

1 Bùi Đức Cảnh 19/08/1984 Tài chính - Ngân hàng Trường Đại học Kinh Tế TP HCM CQ 2009 ĐH Đạt

2 Đặng Hà 28/07/1997 Sinh học ứng dụng Trường Đại học Cần Thơ CQ 2020 ĐH Đạt

3 Lê Mạnh Kha 09/10/1988 Nông học Trường Đại Học Cửu Long CQ 2011 ĐH Đạt

4 Trần Duy Khương 10/10/1982 Chăn nuôi thú y
Trường Trung học Kinh tế Kỹ thuật TP 

Cần Thơ
CQ 2004 THCN Đạt

5 Phan Thị Kim Liên N 21/06/1997
Quản trị nhà hàng và dịch vụ 

ăn uống
Trường Đại học Công nghệ TP HCM CQ 2019 ĐH Đạt

6 Trương Duy Linh 02/08/1991 Quản trị kinh doanh Trường Đại học Cửu Long CQ 2013 ĐH Đạt

7 Ngô Ngọc Minh N 06/09/1989 Chăn nuôi thú y
Trường Trung cấp Kỹ thuật Nông 

nghiệp TP HCM
CQ 2012 TCCN Đạt

8 Mai Thị Mỹ Ngọc N 26/04/1984 Nuôi trồng thủy sản Trường Đại học Nông Lâm TP HCM CQ 2008 ĐH Đạt

9 Đặng Thị Kiều Oanh N 10/08/1993 Xét nghiệm y học Trường Đại học Y Dược Cần Thơ CQ 2015 ĐH Đạt

10 Hà Kính Phùng 12/03/2003 B00 8.4 6.2 7.1 21.7 Đạt

11 Nguyễn Thị Quỳnh N 05/03/1991 Chăn nuôi thú y
Trường Trung cấp Kỹ thuật Nông 

nghiệp Tp Hồ Chí Minh
CQ 2012 TCCN Đạt

12 Đào Văn Tâm N 30/05/1996 Chăn nuôi thú y
Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật 

An Giang
CQ 2016 TCCN Đạt

13 Đặng Nhật Tân 14/11/1995 Chăn nuôi, Thú y
Trường Cao Đẳng Cơ Điện và Nông 

Nghiệp Nam Bộ
TC 2017 TC Đạt

14 Bao Quốc Thịnh 10/12/1986 Tài chính tín dụng Trường Đại học Cửu Long CQ 2010 ĐH Đạt

15 Châu Ngọc Diễm Thúy N 02/09/1997 Điều dưỡng Trường Cao Đẳng Y Tế Đồng Tháp CQ 2019 CĐ Đạt

16 Trương Thanh Thư N 18/12/1995 Thú y Trường Cao Đẳng Sài Gòn Gia Định CQ 2022 CĐ Đạt

17 Hồ Văn Trường 01/01/1993 Chăn nuôi
Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật 

Cần Thơ
CQ 2015 CĐ Đạt

18 Nguyễn Văn Thanh Tuấn 22/06/1976 Chăn nuôi thú y
Trường Trung học Kỹ thuật Nông 

nghiệp
CQ 1996 THCN Đạt

19 Phạm Duy Tường 19/07/1999 Thú y
Trường Trung cấp Kỹ thuật - Công 

nghệ tỉnh Hậu Giang
CQ 2019 TC Đạt

20 Bùi Thị Thủy Tuyên N 31/07/1999 Quản lý đất đai Trường Đại học Cần Thơ CQ 2021 ĐH Đạt
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21 Nguyễn Thị Hồng Uyên N 01/04/2000 Thú y Trường Cao đẳng Sài Gòn Gia Định CQ 2021 CĐ Đạt

22 Nguyễn Thị Cẩm Vân N 08/02/2000 Thú y Trường Cao Đẳng Sài Gòn Gia Định CQ 2021 CĐ Đạt

23 Trần Quốc Việt 01/10/1987 Nuôi trồng thủy sản Trường Đại học Nha Trang VLVH 2019 ĐH Đạt

24 Mai Hoàng Việt 07/12/1983 Ngữ văn Trường Đại học Dân lập Cửu Long CQ 2007 ĐH Đạt

25 Lê Quốc Vinh 30/10/2001 B00 8.0 8.1 7.7 23.8 Đạt

Tổng cộng: 25 thí sinh HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH


